
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ KIM PHƢỢNG 

 

Số: 34/TB-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kim Phượng, ngày 05 tháng 5 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

V/v công khai Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp xã  

theo quy định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền 

  

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục h nh ch nh; Căn 

cứ  h n      ố 01/2018/  -  C  n    23/11/2018 củ   ăn  h n  Ch nh  hủ 

h  n  d n  h  h nh  ộ   ố     định củ  N hị định  ố 61/2018/NĐ-C  n    

23/4/2018 củ  Ch nh  hủ  ề  hực h ện cơ chế  ộ  cử    ộ  cử     n  h n     n  

  ả     ế   hủ  ục h nh ch nh; 

Căn cứ N hị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 củ  Ch nh  hủ  ề k ể  

  á   hủ  ục h nh ch nh (  HC) (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ);  h n      ố 02/2017/  -  C  n    31/10/2017 củ   ăn  h n  

Ch nh  hủ h  n  d n  ề n h ệ   ụ k ể    á    HC; Căn cứ các    ế  định củ  

UBND  ỉnh  há  N    n  ề c n  bố d nh  ục   HC    HC bị bã  bỏ.  

UBND xã K    h ợn  c n  kh     HC  h ộc  hẩ     ền củ  UBND xã 

 ạ  Bộ  hận   ế  nhận      ả kế    ả nh     :  

1.  ổn   ố   HC  h ộc  hẩ     ền   ả     ế  củ  UBND xã  he  các Q  ế  

định c n  bố củ  UBND  ỉnh  há  N    n: 115 TTHC (Biểu 01 kèm theo).  

2.  ổn   ố   HC  h ộc  hẩ     ền   ả     ế  củ  các cơ    n    n   ơn  

đ ợc  ổ chức  he  n  nh dọc  hực h ện  ạ  UBND xã: 27 TTHC (biểu 02 kèm 

theo).  

 ậ  UBND xã   ân   ọn   h n  bá  đến cán bộ  c n  chức    các  ổ chức  cá 

nhân    n    n đ ợc b ế      hực h ện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND h  ện; 

-    ĐU  HĐND  UBND xã; 

- N     ế     n    n    Đ  xã; 

- 14    ởn  xó ; 

- N     ế   ạ  Bộ  hận  N& KQ xã; 

- L     . 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trƣơng Anh Tú 



 

 

DANH MỤC 

VĂN BẢN UBND XÃ THỰC HIỆN CÔNG KHAI THÁNG 02/2023 TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

(Kèm theo Thông báo số: 34/TB-UBND ngày 05/5/2023 của Chủ tịch UBND xã) 

 

STT Tên Thủ tục hành chính Quyết định công bố Lĩnh vực 
Thời gian 

thực hiện 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC  

Ghi 

chu 

I LĨNH VỰC NGÀNH TƢ PHÁP            

1 1  hủ  ục Cấ  bản      ừ  ổ  ốc 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
15   ờ Mộ  cử    

2 2 
 hủ  ục chứn   hực bản      ừ bản ch nh   ấ   ờ   ăn bản d  cơ    n  ổ chức 

có  hẩ     ền củ    ệ  N   cấ  h ặc chứn  nhận 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
15   ờ Mộ  cử    

3 3 
 hủ  ục chứn   hực chữ ký    n  các   ấ   ờ   ăn bản (á  dụn  ch  cả    ờn  

hợ  chứn   hực đ ể  chỉ       ờn  hợ  n  ờ      cầ  chứn   hực kh n   hể 

ký  kh n   hể đ ể  chỉ đ ợc) 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
15   ờ Mộ  cử    

4 4  hủ  ục chứn   hực   ệc  ử  đổ   bổ   n   hủ  bỏ hợ  đồn        dịch 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
15   ờ Mộ  cử    

5 5  hủ  ục  ử   ỗ       ó     n  hợ  đồn        dịch 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
15   ờ Mộ  cử    

6 6 
 hủ  ục cấ  bản     có chứn   hực  ừ bản ch nh hợ  đồn        dịch đã đ ợc 

chứn   hực 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
15   ờ Mộ  cử    

7 7 
 hủ  ục chứn   hực hợ  đồn        dịch    n    n đến      ản    độn   ản  

   ền  ử dụn  đấ     nh  ở 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
02 ngày Mộ  cử    

8 8  hủ  ục chứn   hực d  chúc 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
02 ngày Mộ  cử    

9 9  hủ  ục chứn   hực  ăn bản  ừ chố  nhận d   ản 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
02 ngày Mộ  cử    

10 10 
 hủ  ục chứn   hực  ăn bản  hỏ   h ận  hân ch   d   ản    d   ản    độn   ản  

   ền  ử dụn  đấ   nh  ở 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
02 ngày Mộ  cử    

11 11 
 hủ  ục chứn   hực  ăn bản kh   nhận d   ản    d   ản    độn   ản     ền  ử 

dụn  đấ   nh  ở 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

chứn   hực 
02 ngày Mộ  cử    



3 

 

 

 

 

12 12  hủ  ục xác nhận  h n    n hộ  ịch 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 
Hộ  ịch 03 ngày Mộ  cử  

Dùng 

chung 

13 13 Cấ  bản        ch  ục hộ  ịch 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 
Hộ  ịch 

Trong 

ngày 
Mộ  cử  

Dùng 

chung 

14 14  hủ  ục đăn  ký kh     nh 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 

Trong 

ngày 
Mộ  cử    

15 15  hủ  ục đăn  ký kế  h n 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 

Trong 

ngày 
Mộ  cử    

16 16  hủ  ục đăn  ký nhận ch    ẹ  c n 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
05 ngày Mộ  cử    

17 17  hủ  ục đăn  ký kh     nh kế  hợ  đăn  ký nhận ch    ẹ  c n 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
05 ngày Mộ  cử    

18 18  hủ  ục đăn  ký kh    ử 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 

Trong 

ngày 
Mộ  cử    

19 19  hủ  ục đăn  ký kh     nh     độn  
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
05 ngày Mộ  cử    

20 20  hủ  ục đăn  ký kế  h n     độn  
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
05 ngày Mộ  cử    

21 21  hủ  ục đăn  ký kh    ử     độn  
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
05 ngày Mộ  cử    

22 22  hủ  ục đăn  ký   á  hộ 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
03 ngày Mộ  cử    

23 23  hủ  ục đăn  ký chấ  dứ    á  hộ 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
02 ngày Mộ  cử    

24 24  hủ  ục  h   đổ   cả  ch nh  bổ   n  hộ  ịch 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
06 ngày Mộ  cử    

25 25  hủ  ục cấ  G ấ  xác nhận  ình   ạn  h n nhân 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
23 ngày Mộ  cử    

26 26  hủ  ục đăn  ký  ạ  kh     nh 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
25 ngày Mộ  cử    
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27 27  hủ  ục đăn  ký kh     nh ch  n  ờ  đã có hồ  ơ    ấ   ờ cá nhân 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
25 ngày Mộ  cử    

28 28  hủ  ục đăn  ký  ạ  kế  h n 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
25 ngày Mộ  cử    

29 29  hủ  ục đăn  ký  ạ  kh    ử 
259/QĐ-UBND ngày 

23/02/2023 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
10 ngày Mộ  cử    

30 30 
L  n  h n   hủ  ục h nh ch nh  ề đăn  ký kh     nh  đăn  ký  h ờn    ú  cấ  

 hẻ bả  h ể     ế ch    ẻ e  d    6   ổ  

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
22 ngày 

Mộ  cử  

LT 
  

31 31 
L  n  h n  các  hủ  ục h nh ch nh  ề đăn  ký kh     nh  cấ   hẻ bả  h ể     ế 

ch    ẻ e  d    6   ổ  

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực hộ 

 ịch 
17 ngày 

Mộ  cử  

LT 
  

32 32  hủ  ục Đăn  ký   ệc n    c n n       n  n  c 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

nuôi con 

nuôi 
30 ngày Mộ  cử    

33 33  hủ  ục Đăn  ký  ạ    ệc n    c n n       n  n  c 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực 

nuôi con 

nuôi 
05 ngày Mộ  cử    

34 34 
 hủ  ục   ả     ế      cầ  bồ   h ờn   ạ  cơ    n   ực   ế    ản  ý n  ờ   h  

h nh c n   ụ  â   h ệ  hạ  cấ  xã 

2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực bồ  

 h ờn  nh  

n  c 
90 ngày 

Mộ  cử  

LT 
  

35 35  hủ  ục c n  nhận h     ả     n 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực h   

  ả  cơ  ở 

(Lĩnh  ực 

 hổ b ến  

giá  dục 

 há    ậ ) 

05 ngày Mộ  cử    

36 36  hủ  ục c n  nhận  ổ    ởn   ổ h     ả     n 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực h   

  ả  cơ  ở 

(Lĩnh  ực 

 hổ b ến  

  á  dục 

 há    ậ ) 

05 ngày Mộ  cử    

37 37  hủ  ục  h       h     ả     n 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực h   

  ả  cơ  ở 
05 ngày Mộ  cử    



5 

 

 

 

 

(Lĩnh  ực 

 hổ b ến  

  á  dục 

 há    ậ ) 

38 38  hủ  ục  h nh   án  hù     ch  h     ả     n 
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực h   

  ả  cơ  ở 

(Lĩnh  ực 

 hổ b ến  

  á  dục 

 há    ậ ) 

08 ngày Mộ  cử    

39 39  hủ  ục c n  nhận     n     ền    n  há    ậ  
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực  hổ 

b ến    á  

dục  há    ậ  
05 ngày Mộ  cử    

40 40  hủ  ục  h           n     ền    n  há    ậ  
2543/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2021 

Lĩnh  ực  hổ 

b ến    á  

dục  há    ậ  
03 ngày Mộ  cử    

II LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ           

41 1  hủ  ục ch   hé  cơ  ở   á  dục khác  hực h ện ch ơn    ình   á  dục   ể  học 
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

 h  đ   - 

khen  h ởn   
10 ngày Mộ  cử  

  

42 2  hủ  ục  h nh  ậ  nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

 h  đ   - 

khen  h ởn   
20 ngày Mộ  cử  

  

43 3  hủ  ục Ch   hé  nhó    ẻ            á  độc  ậ  h ạ  độn    á  dục   ở  ạ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

 h  đ   - 

khen  h ởn   
20 ngày Mộ  cử  

  

44 4  hủ  ục Sá  nhậ   ch    ách nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

 h  đ   - 

khen  h ởn   
20 ngày Mộ  cử  

  

45 5  hủ  ục G ả   hể nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

 h  đ   - 

khen  h ởn   
20 ngày Mộ  cử  

  

46 6  hủ  ục ch   hé  cơ  ở   á  dục khác  hực h ện ch ơn    ình   á  dục   ể  học 
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
1 ngày Mộ  cử  

  

47 7  hủ  ục  h nh  ậ  nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
1 ngày Mộ  cử  
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48 8  hủ  ục Ch   hé  nhó    ẻ            á  độc  ậ  h ạ  độn    á  dục   ở  ạ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
20 ngày Mộ  cử  

  

49 9  hủ  ục Sá  nhậ   ch    ách nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
15 ngày Mộ  cử  

  

50 10  hủ  ục G ả   hể nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
15 ngày Mộ  cử  

  

51 11  hủ  ục ch   hé  cơ  ở   á  dục khác  hực h ện ch ơn    ình   á  dục   ể  học 
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
1 ngày Mộ  cử  

  

52 12  hủ  ục  h nh  ậ  nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
1 ngày Mộ  cử  

  

53 13  hủ  ục Ch   hé  nhó    ẻ            á  độc  ậ  h ạ  độn    á  dục   ở  ạ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
20 ngày Mộ  cử  

  

54 14  hủ  ục Sá  nhậ   ch    ách nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Ch nh  hủ  
15 ngày Mộ  cử  

  

55 15  hủ  ục G ả   hể nhó    ẻ            á  độc  ậ  
2311/QĐ-UBND 

ngày 02/7/2021 

Tôn giáo 

Chính  hủ  
15 ngày Mộ  cử  

  

II LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO           

56 1  hủ  ục ch   hé  cơ  ở   á  dục khác  hực h ện ch ơn    ình   á  dục   ể  học 
3475/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021 

G á  dục đ   

 ạ   h ộc hệ 

 hốn    á  

dục   ốc dân 

   các cơ  ở 

khác 

15 ngày Mộ  cử    

57 2  hủ  ục  h nh  ậ  nhó    ẻ            á  độc  ậ  
3475/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021 

G á  dục đ   

 ạ   h ộc hệ 

 hốn    á  

dục   ốc dân 

   các cơ  ở 

khác 

20 ngày 
Mộ  cử  

LT 
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58 3  hủ  ục Ch   hé  nhó    ẻ            á  độc  ậ  h ạ  độn    á  dục   ở  ạ  
3475/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021 

G á  dục đ   

 ạ   h ộc hệ 

 hốn    á  

dục   ốc dân 

   các cơ  ở 

khác 

20 ngày 
Mộ  cử  

LT 
  

59 4  hủ  ục Sá  nhậ   ch    ách nhó    ẻ            á  độc  ậ  
3475/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021 

G á  dục đ   

 ạ   h ộc hệ 

 hốn  giáo 

dục   ốc dân 

   các cơ  ở 

khác 

20 ngày 
Mộ  cử  

LT 
  

60 5  hủ  ục G ả   hể nhó    ẻ            á  độc  ậ  
3475/QĐ-UBND 

ngày 09/11/2021 

G á  dục đ   

 ạ   h ộc hệ 

 hốn    á  

dục   ốc dân 

   các cơ  ở 

khác 

Không 

    định 

Mộ  cử  

LT 
  

III LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI           

61 1 Xó  G ấ  chứn  nhận đăn  ký  h ơn    ện 
2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

62 2 Cấ   ạ  G ấ  chứn  nhận đăn  ký  h ơn    ện 
2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

63 3 
Đăn  ký  ạ   h ơn    ện    n     ờn  hợ  ch  ển    ền  ở hữ   h ơn    ện 

đồn   hờ   h   đổ  cơ    n đăn  ký  h ơn    ện 

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

64 4 
Đăn  ký  ạ   h ơn    ện    n     ờn  hợ  ch  ển    ền  ở hữ   h ơn    ện 

nh n  kh n   h   đổ  cơ    n đăn  ký  h ơn    ện 

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

65 5 
Đăn  ký  ạ   h ơn    ện    n     ờn  hợ   h ơn    ện  h   đổ    n    nh năn  

kỹ  h ậ  

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

66 6 
Đăn  ký  ạ   h ơn    ện    n     ờn  hợ  ch  ển  ừ cơ    n đăn  ký khác 

  n  cơ    n đăn  ký  h ơn    ện  hủ  nộ  đị  

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    
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67 7 Đăn  ký  ần đầ  đố       h ơn    ện đ n  kh    hác    n đ ờn   hủ  nộ  đị  
2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

68 8 
Đăn  ký  h ơn    ện  ần đầ  đố       h ơn    ện ch   kh    hác    n đ ờn  

 hủ  nộ  đị  

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

69 9 
Xác nhận   ình bá  đ ờn   hủ  nộ  đị  h ặc   ình bá  đ ờn   hủ  nộ  đị  bổ 

sung 

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
2 ngày Mộ  cử    

70 10 
Đăn  ký  ạ   h ơn    ện    n     ờn  hợ  chủ  h ơn    ện  h   đổ    ụ  ở h ặc 

nơ  đăn  ký hộ khẩ   h ờn    ú củ  chủ  h ơn    ện   n  đơn  ị h nh ch nh 

cấ   ỉnh khác 

2488/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2022 

Đ ờn   hủ  

nộ  đị  
3 ngày Mộ  cử    

IV LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG THƢƠNG BINH XÃ HỘI           

71 1 
C n  nhận hộ n hè   hộ cận n hè ; hộ  h á  n hè   hộ  h á  cận n hè  

định kỳ hằn  nă  

921/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2023 
G ả  n hè  

Rà soát 

 ừ n    

01 tháng 

9 đến hế  

ngày 14 

tháng 12 

củ  nă  

Mộ  cử  

liên 

thông 

  

72 2 C n  nhận hộ n hè   hộ cận n hè   h ờn  x   n hằn  nă  
921/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2024 
G ả  n hè  15 ngày Mộ  cử  

  

73 3 C n  nhận hộ  h á  n hè   hộ  h á  cận n hè   h ờn  x   n hằn  nă  
921/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2025 
G ả  n hè  15 ngày Mộ  cử  

  

74 4 
C n  nhận hộ     n n  n h ệ    â  n h ệ   n   n h ệ     d    n h ệ  

có  ức  ốn     n  bình 

921/QĐ-UBND 

ngày 25/01/2026 
G ả  n hè  15 ngày Mộ  cử  

  

75 5 
Xác định  xác định  ạ   ức độ kh  ế   ậ     cấ  G ấ  xác nhận kh  ế  

 ậ  

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Bả    ợ xã 

hộ  

25 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

76 6 Đổ   cấ   ạ  G ấ  xác nhận kh  ế   ậ  
4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Bả    ợ xã 

hộ  

05 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

77 7   ợ   ú  xã hộ  khẩn cấ   ề hỗ   ợ     nh  ở   ử  chữ  nh  ở 
4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Bả    ợ xã 

hộ  

02 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    
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78 8 
Đăn  ký h ạ  độn  đố      cơ  ở   ợ   ú  xã hộ  d    10 đố    ợn  có 

h  n cảnh khó khăn 

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Bả    ợ xã 

hộ  

10 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

79 9 
Á  dụn  các b ện  há  c n  h ệ  khẩn cấ  h ặc  ạ   hờ  cách      ẻ e  

khỏ         ờn  h ặc n  ờ   â   ổn hạ  ch    ẻ e . 

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 
  ẻ e  12   ờ Mộ  cử    

80 10 

Chấ  dứ    ệc chă   óc  h    hế ch    ẻ e  

 )    ờn  hợ  chấ  dứ    ệc chă   óc  h    hế ch    ẻ e   he  đề n hị 

củ  cá nhân  đạ  d ện     đình nhận chă   óc  h    hế. 

b) Tr ờn  hợ  chấ  dứ    ệc chă   óc  h    hế ch    ẻ e   ạ  cơ  ở   ợ 

  ú  xã hộ  để ch  ển đến cá nhân      đình nhận chă   óc  h    hế. 

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 
  ẻ e  

05 ngày  

      ệc 
Mộ  cử    

81 11 
 h  d  ệ  kế h ạch hỗ   ợ  c n  h ệ  đố        ẻ e  bị xâ  hạ  h ặc có 

n    cơ bị bạ   ực  bóc  ộ   bỏ  ơ       ẻ e  có h  n cảnh đặc b ệ  

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 
  ẻ e  

07 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

82 12 

Đăn  ký nhận chă   óc  h    hế ch    ẻ e  đố      cá nhân  n  ờ  đạ  

d ện     đình nhận chă   óc  h    hế kh n   hả     n  ờ   hân  h ch củ  

  ẻ e  

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 
  ẻ e  

15 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

83 13 
 h n  bá  nhận chă   óc  h    hế ch    ẻ e  đố      cá nhân  n  ờ  

đạ  d ện     đình nhận chă   óc  h    hế    n  ờ   hân  h ch củ    ẻ em 

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 
  ẻ e  

15 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

84 14 
Ch  ển   ẻ e  đ n  đ ợc chă   óc  h    hế  ạ  cơ  ở   ợ   ú  xã hộ  

đến cá nhân      đình nhận chă   óc  h    hế 

4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 
  ẻ e  

25 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

85 15 Q  ế  định   ản  ý c   n h ện     ú   ự n   ện  ạ      đình 
4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Phòng, 

chốn   ệ 

nạn XH 

03 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

86 16 Q  ế  định c   n h ện     ú   ự n   ện  ạ  cộn  đồn  
4174/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2021 

Phòng, 

chốn   ệ 

nạn XH 

05 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

87 17 Cấ    ấ  xác nhận  hân nhân củ  n  ờ  có c n  
792/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2022 

N  ờ  có 

công 

05 ngày 

      ệc 
Mộ  cử    

IV LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH           

88 1  hủ  ục k  kh     hẩ  định  ờ kh    h  bả   ệ        ờn  đố      n  c  hả  
3007/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2021 
Tài chính   Mộ  cử  
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V LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH           

89 1  hủ  ục  h n  bá   h nh  ậ   ổ hợ   ác 
2544/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 

Kế h ạch 

đầ     

( h nh  ậ  

   h ạ  độn  

củ   ổ hợ  

tác) 

N     ạ  

 hờ  

đ ể  

nhận hồ 

 ơ 

Mộ  cử  

  

90 2  hủ  ục  h n  bá   h   đổ   ổ hợ   ác 
2544/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 

Kế h ạch 

đầ     

( h nh  ậ  

   h ạ  độn  

củ   ổ hợ  

tác) 

N     ạ  

 hờ  

đ ể  

nhận hồ 

 ơ 

Mộ  cử  

  

91 3  hủ  ục  h n  bá  chấ  dứ  h ạ  độn  củ   ổ hợ   ác 
2544/QĐ-UBND 

ngày 19/8/2021 

Kế h ạch 

đầ     

( h nh  ậ  

   h ạ  độn  

củ   ổ hợ  

tác) 

N     ạ  

 hờ  

đ ể  

nhận hồ 

 ơ 

Mộ  cử  

  

VI LĨNH VỰC NGÀNH VĂN HOÁ THỂ THAO           

92 1  hủ  ục xé   ặn  d nh h ệ  G   đình  ăn hó  h n  nă  
260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 

 ăn hó  cơ 

 ở 
5 ngày Mộ  cử  

  

93 2  hủ  ục xé   ặn  G ấ  khen G   đình  ăn hó  
260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 

 ăn hó  cơ 

 ở 
5 ngày Mộ  cử  

  

94 3  hủ  ục  h n  bá   ổ chức  ễ hộ  cấ  xã 
260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 

 ăn hó  cơ 

 ở 
15 ngày Mộ  cử  

  

95 4  hủ  ục  h n  bá   h nh  ậ   h    ện đố       h    ện cộn  đồn  
260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 
 h    ện 15 ngày Mộ  cử  

  

96 5 
 hủ  ục  h n  bá   á  nhậ   hợ  nhấ   ch     ách  h    ện đố       h    ện 

cộn  đồn  

260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 
 h    ện 15 ngày Mộ  cử  
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97 6  hủ  ục  h n  bá  chấ  dứ  h ạ  độn   h    ện cộn  đồn  
260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 
 h    ện 15 ngày Mộ  cử  

  

98 7  hủ  ục c n  nhận Câ   ạc bộ  hể  h   cơ  ở 
260/QĐ-UBND 

ngày23/02/2023 

 hể dục  hể 

thao 
7 ngày Mộ  cử  

  

VII LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP           

99 1 Đăn  ký k  kh    ố   ợn  chăn n     ậ     n     n      ồn   hủ   ản b n đầ  
1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

Phòng, 

chốn   h  n 

tai 

7 ngày Mộ  cử  
  

100 2 Hỗ   ợ kh    hục  ản x ấ   ùn  bị  h ệ  hạ  d   h  n     
1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

Phòng, 

chốn   h  n 

tai 

15 ngày Mộ  cử  
  

101 3 Hỗ   ợ kh    hục  ản x ấ   ùn  bị  h ệ  hạ  d  dịch bệnh 
1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

Phòng, 

chốn   h  n 

tai 

15 ngày Mộ  cử  
  

102 4 
Hỗ   ợ khá  chữ  bệnh    ợ cấ      nạn ch   ực   ợn  x n  k ch  h n  chốn  

 h  n     cấ  xã    n     ờn  hợ  ch    h       bả  h ể     ế  bả  h ể  xã hộ  

3127/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2021 

Phòng, 

chốn   h  n 

tai 

25 ngày Mộ  cử    

103 5 
  ợ cấ    ền   ấ       nạn (đố         ờn  hợ      nạn       ả  khả năn      

độn   ừ 5%   ở   n) ch   ực   ợn  x n  k ch  h n  chốn   h  n     cấ  xã 

ch    h       bả  h ể  xã hộ . 

3127/QĐ-UBND 

ngày 06/10/2021 

Phòng, 

chốn   h  n 

tai 

30 ngày Mộ  cử    

104 6  h  d  ệ  kế h ạch kh  ến n n  đị   h ơn  (cấ  xã) 
1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 
N n  n h ệ  60 ngày Mộ  cử  

  

105 7 
 hẩ  định   h  d  ệ   h ơn  án ứn   hó      ình h ốn  khẩn cấ   h ộc  hẩ  

   ền củ  UBND cấ  xã 

1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 
 hủ   ợ  20 ngày Mộ  cử  

  

106 8 
 hẩ  định   h  d  ệ   h ơn  án ứn   hó  h  n     ch  c n    ình   ùn  hạ d  

đậ     n    á   ình  h  c n   h ộc  hẩ     ền củ  UBND cấ  xã 

1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 
 hủ   ợ  20 ngày Mộ  cử  

  

107 9 

Hỗ   ợ đầ     xâ  dựn   há     ển  hủ   ợ  nhỏ   h ỷ  ợ  nộ  đồn             n 

  ến    ế  k ệ  n  c (Đố      n  ồn  ốn hỗ   ợ   ực   ế   n ân  ách đị   h ơn  

   n  ồn  ốn hợ   há  khác củ  đị   h ơn   hân bổ dự   án ch  UBND cấ  

xã  hực h ện) 

1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 
 hủ   ợ  7 ngày Mộ  cử  
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108 10 Ch  ển đổ  cơ cấ  câ    ồn     n đấ    ồn   ú  
1555/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 
  ồn    ọ  5 ngày Mộ  cử  

  

VIII LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƢỜNG           

109 1 H     ả     nh chấ  đấ  đ   
3679/QĐ-UBND 

ngày 24/11/2021 
Đấ  đ   

Không 

    định 
Mộ  cử    

110 2  h    ấn    n  đánh   á  ác độn         ờn  
418/QĐ-UBND ngày 

8/3/2022 
M      ờn  15 ngày Mộ  cử    

IX LĨNH VỰC NGÀNH THANH TRA           

111 1  hủ  ục   ế  c n  dân  ạ  cấ  xã 
2968/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 

  ế  c n  

dâni 
10 ngày Mộ  cử    

112 2  hủ  ục   ả     ế  kh ế  nạ   ần đầ   ạ  cấ  xã  
2968/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 

G ả     ế  

kh ế  nạ  
30 ngày Mộ  cử    

113 3  hủ  ục   ả     ế   ố cá   ạ  cấ  xã 
2968/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 

G ả     ế   ố 

cáo 
30 ngày Mộ  cử    

114 4  hủ  ục xử  ý đơn  ạ  cấ  xã 
2968/QĐ-UBND 

ngày 20/9/2021 

Xử  ý đơn 

 h  
10 ngày Mộ  cử    

XII LĨNH VỰC NGÀNH Y TẾ           

115 1 
Xé  h ởn  ch nh  ách hỗ   ợ ch  đố    ợn    nh c n đún  ch nh  ách 

dân  ố 
1839/QĐ-UBND 

ngày 09/6/2021 

Dân  ố Kế 

h ạch hó  

    đình 

(Dân  ố - 

Sức kh ẻ 

  nh  ản) 

10 ngày Mộ  cử  
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN TRUNG ƢƠNG ĐƢỢC TỔ CHỨC THEO NGÀNH DỌC 

ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ  

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ UBND XÃ 

 

STT Tên Thủ tục hành chính 
Quyết định 

công bố 
Lĩnh vực 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Cơ chế 

giải 

quyết 

TTHC 

Ghi 

chu 

I LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG AN           

1 1  ách hộ 

5548 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
05 ngày 

Mộ  

cử  
  

2 2 Đ ề  chỉnh  h n    n  ề c    ú    n  Cơ  ở dữ   ệ   ề c  trú 

5549 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
03 ngày 

Mộ  

cử  
  

3 3 
Kh   bá   h n    n  ề c    ú đố      n  ờ  ch   đủ đ ề  k ện 

đăn  ký  h ờn    ú  đăn  ký  ạ    ú 

5550 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
05 ngày 

Mộ  

cử  
  

4 4 Xác nhận  h n    n  ề c    ú 

5551 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
01 ngày 

Mộ  

cử  
  

5 5 Đăn  ký  h ờn    ú 

5552 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
07 ngày 

Mộ  

cử  
  

6 6 Xó  đăn  ký  h ờn    ú 

5553 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
05 ngày 

Mộ  

cử  
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7 7 Đăn  ký  ạ    ú 

5554 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
03 ngày 

Mộ  

cử  
  

8 8 G   hạn  ạ    ú 

5555 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
03 ngày 

Mộ  

cử  
  

9 9 Xóa đăn  ký  ạ    ú 

5556 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
02 này 

Mộ  

cử  
  

10 10  h n  bá        ú 

5557 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 

Trong 

ngày 

Mộ  

cử  
  

11 11 Kh   bá   ạ   ắn  

5558 /QĐ-

BCA-C06, 

ngày 06/7/2021 

Đăn  ký    ản 

 ý c    ú 
01 ngày 

Mộ  

cử  
  

12 12 
Kh    hác  h n    n    n  Cơ  ở dữ   ệ    ốc      ề dân c  ( hực 

h ện  ạ  cấ  xã) 

5947/QĐ-BCA-

C06, ngày 

19/7/2021 

Cấ     ản  ý 

Căn c  c c n  

dân 

03 ngày 
Mộ  

cử  
  

13 13  h n  bá   ố định d nh cá nhân ( hực h ện  ạ  cấ  xã) 

5947/QĐ-BCA-

C06, ngày 

19/7/2022 

Cấ     ản  ý 

Căn c  c c n  

dân 

Trong 

ngày 

Mộ  

cử  
  

TTHC lĩnh vực BCH Quân sự xã 

1 1 

 hủ  ục đăn  ký  ạ   ắn  đố       h ơn    ện kỹ  h ậ  đã  ắ  

xế     n  kế h ạch bổ   n  ch   ực   ợn   h ờn    ực củ    ân 

độ  (chủ phương tiện là cá nhân) 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2019  

Lĩnh  ực độn  

   n   ân độ  
30 ngày 

Mộ  

cử  
  

2 2 

 hủ  ục xó  đăn  ký  ạ   ắn  đố       h ơn    ện kỹ  h ậ  đã 

 ắ  xế     n  kế h ạch bổ   n  ch   ực   ợn   h ờn    ực củ  

  ân độ  (chủ phương tiện là cá nhân) 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2020 

Lĩnh  ực độn  

   n   ân độ  
30 ngày 

Mộ  

cử  
  



15 

 

 

 

 

3 3 

 hủ  ục   ả     ế  chế độ h       hằn   hán  đố       ĩ    n    ân 

nhân ch   n n h ệ   hạ  ĩ    n  b nh  ĩ   ực   ế   h       khán  

ch ến chốn  Mỹ cứ  n  c nhậ  n ũ  ừ n    30/4/1975   ở  ề 

    c  có đủ 20 nă    ở   n  hục  ụ    n    ân độ  đã  hục    n  

x ấ  n ũ     c n    01/4/2000 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2021 

Lĩnh  ực Bả  

h ể  xã hộ  
07 ngày 

Mộ  

cử  

  

4 4 
 hủ  ục   ợ cấ  đố      dân   ân bị ố  h ặc đố       hân nhân 

kh  dân   ân bị ố  d n đến chế  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2022 

Lĩnh  ực Dân 

  ân  ự  ệ  
05 ngày 

Mộ  

cử  
  

5 5 
 hủ  ục   ợ cấ  đố      dân   ân bị     nạn h ặc đố       hân nhân 

kh  dân   ân bị     nạn d n đến chế  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2023 

Lĩnh  ực Dân 

  ân  ự  ệ  
05 ngày 

Mộ  

cử  
  

6 6  hủ  ục đăn  ký n hĩ   ụ   ân  ự  ần đầ  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2024 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
10 ngày 

Mộ  

cử  
  

7 7  hủ  ục đăn  ký  hục  ụ    n  n ạch dự bị 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2025 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
10 ngày 

Mộ  

cử  
  

8 8  hủ  ục đăn  ký n hĩ   ụ   ân  ự bổ   n  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2026 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
10 ngày 

Mộ  

cử  
  

9 9 
 hủ  ục đăn  ký n hĩ   ụ   ân  ự ch  ển đ  kh   h   đổ  nơ  c  

  ú h ặc nơ        ệc  học  ậ  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2027 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
01 ngày 

Mộ  

cử  
  

10 10 
 hủ  ục đăn  ký n hĩ   ụ   ân  ự ch  ển đến kh   h   đổ  nơ  c  

  ú h ặc nơ        ệc  học  ậ  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2028 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
10 ngày 

Mộ  

cử  
  

11 11  hủ  ục đăn  ký n hĩ   ụ   ân  ự  ạ   ắn  

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2029 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
10 ngày 

Mộ  

cử  
  



16 

 

 

 

 

12 12  hủ  ục đăn  ký   ễn  ọ  nhậ  n ũ  hờ  ch ến 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2030 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
10 ngày 

Mộ  

cử  
  

13 13 

 hủ  ục   ả     ế  chế độ   ợ h       đố        ân nhân  n  ờ  

    c n   ác cơ  ế  nhậ  n ũ     n    30/4/1975    ực   ế   h   

    ch ến    nh bả   ệ  ổ   ốc        nh ệ   ụ   ốc  ế  có  ừ đủ 

20 nă    ở   n  hục  ụ    n    ân độ   cơ  ế  đã  hục    n  x ấ  

n ũ   h     ệc 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2031 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
07 ngày 

Mộ  

cử  

  

14 14 

 hủ  ục   ả     ế  chế độ   ợ cấ  1  ần đố        ân nhân  n  ờ  

    c n   ác cơ  ế  h ởn    ơn  nh  đố        ân nhân  c n   n 

nhân dân nhậ  n ũ     n    30/4/1975    ực   ế   h       ch ến 

   nh bả   ệ  ổ   ốc        nh ệ   ụ   ốc  ế  có đủ  ừ 20 nă  

  ở   n  hục  ụ    n    ân độ   cơ  ế  đã  hục    n x ấ  n ũ   h   

  ệc (đố    ợn   ừ   ần) 

1291/QĐ-TTg 

ngày 

07/10/2032 

Lĩnh  ực N hĩ  

 ụ   ân  ự 
07 ngày 

Mộ  

cử  
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